                                                                                      Ngày soạn: thứ hai ngày 13/2/2023
                                                                                     Ngày giảng: thứ sáu ngày 17/1/2023
KẾ HOẠCH LÊN LỚP TIẾT ĐỌC THƯ VIỆN TIỂU HỌC

Họ, tên người dạy: Phùng Thị Ngọc Huệ

Lớp dạy: 5A2 trường Tiểu học Quảng Lạc
Tên câu chuyện: Ruộng bắp của kiến
Hình thức đọc: Cùng đọc. Hoạt động mở rộng: Sắm vai
I. MỤC TIÊU:

- Thu hút và khuyến khích HS tham gia vào việc đọc.

- Giúp HS phát triển trí tưởng tượng, khả năng phán đoán. 

- Giúp HS thấy việc đọc là hay, là thú vị (thông qua việc làm mẫu đọc hay, đọc tốt của GV) 
- HS được tham gia cùng đọc với GV.
- Giúp HS phát triển kĩ năng đọc hiểu.

- Giúp HS phát triển thói quen đọc sách.

II. VẬT DỤNG.

- Sách khổ to: Ruộng bắp của kiến.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU.
	TG
	HĐ CỦA GV
	HĐ CỦA HS
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	I. Giới thiệu, ổn định chỗ ngồi.

=> Các em ơi, các em hãy ngồi lại gần với cô nào!
(Rất là tốt rồi).
=> Cô chào tất cả các em! Cô xin giới thiệu cô tên là Phùng Thị Ngọc Huệ - GV trường tiểu học Quảng Lạc. Hôm nay cô rất vui được lên lớp cùng các em một tiết đọc thư viện. Lớp chúng mình hôm nay rất vinh dự được đón tiếp các cô giáo là thành viên ban giám khảo của giao lưu giáo viên dạy học tiết đọc thư viện năm học 2022-2023 của phòng GDĐT thành phố đến dự giờ với lớp chúng mình. Cả lớp mình hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các cô giáo nào!

- Cô cảm ơn các em!

? Các em có thấy thư viện của mình đẹp không?
=> Cô cũng thấy thư viện của mình rất đẹp. Thư viện của mình đẹp như vậy là nhờ chúng mình thực hiện tốt nội quy thư viện đấy các em ạ.
? Chúng mình hãy nhắc lại những nội quy thư viện mà mình nhớ nhất nào?

=> À, cô thấy là lớp mình nắm nội quy thư viện rất là tốt đấy.

=> Các em thân mến, sách là người bạn vô cùng thân thiết với chúng ta. Mỗi trang sách mở ra cho chúng ta biết bao điều lí thú và bổ ích.
? Các em có thường xuyên đến thư viện đọc sách không?
? Các bạn hãy chia sẻ cho cô giáo và cả lớp về cuốn sách mà mình đã được đọc trong tuần qua?

=> Câu chuyện đó có những nhân vật nào?
     Qua câu chuyện em hiểu điều gì?

    (Cô cảm ơn bạn nhé, cô thấy bạn rất là nhớ nội dung câu chuyện đấy).

    Còn bạn nào muốn chia sẻ nữa không?

     Em ấn tượng nhất với nhân vật nào? Vì sao em lại ấn tượng với nhân vật ấy?

=> Cô thấy trong thư viện của chúng mình có rất nhiều cuốn sách hay, đến với các em hôm nay cô cũng mang theo một câu chuyện có những nhân vật ngộ nghĩnh và đáng yêu đấy. Các em có thích khám phá câu chuyện này không?
=> Chúng mình cùng đi khám phá qua tiết Cùng đọc hôm nay nhé. 
	- HS lắng nghe.
- HS trả lời.

- 3-4 HS nêu.

(Mượn trả sách đúng. Không viết vẽ lên sách. Giữ gìn thư viện sạch sẽ)

- HS trả lời.

- 2 HS chia sẻ.
+ Câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Có cô bé quàng khăn đỏ, mẹ cô bé, bà cô bé, bác thợ săn và con sói hung dữ/ Phải nghe lời mẹ dặn.
+ Câu chuyện Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn/ Em ấn tượng với nhân vật bảy chú lùn vì mỗi chú một đạc điểm, chú nào cũng đánh yêu.

- HS nghe và trả lời.
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	II. CÙNG ĐỌC

1. Trước khi đọc. 
1.1) Đặt 3 đến 4 câu hỏi về tranh trang bìa.
=> Cô mời tất cả các em cùng quan sát lên bức tranh tranh bìa giúp cô.
? Các em nhìn thấy gì ở bức tranh này? 
(cô cảm ơn câu TL của bạn, cô muốn nghe 1 câu TL nữa)
? Các nhân vật trong tranh đang làm gì?
(cô cảm ơn câu TL của bạn nhé, cô rất thích câu tL của bạn đấy)
? Theo em con vật nào sẽ là nhân vật chính trong câu chuyện?

1.2) Đặt 1 đến 2 câu hỏi liên hệ đến cuộc sống của HS.

? Các em nhìn thấy con kiến bao giờ chưa? 

? Em thấy con kiến ở đâu? 
? Kiến sống riêng lẻ hay sống thành đàn?
? Kể tên 1 số loài kiến em biết? 
(các em cần cẩn thận tránh bị kiến đốt nhất là kiến lửa. Kiến đốt gây sưng, ngứa rất khó chịu)

? Các em đã ăn ngô bao giờ chưa? Em thấy ngô có ngon không?

(Ngô là 1 trong những loại thực phẩm có dinh dưỡng cao và rất tốt cho sức khoẻ)
1.3) Đặt 1 đến 2 câu hỏi phỏng đoán.

? Theo em điều gì sẽ xảy ra trong câu chuyện?
1.4) Tranh phụ.

+ Em quan sát thấy gì trong bức tranh? 
(Em quan sát rất tốt, còn em thì sao? Cô muốn nghe thêm 1 ý kiến nữa)

? Các bạn Kiến và bạn Voi đang làm gì ?
? Vậy theo các em điều gì sẽ xảy ra trong câu chuyện này?

1.5) Giới thiệu về quyển sách sắp đọc.

=> Để biết điều gì sẽ xảy ra trong câu chuyện này thì hôm nay cô sẽ đọc cho các em nghe câu chuyện Bí mật ngôi nhà cũ.
Tác giả và hoạ sĩ vẽ tranh: Lương Ngọc Linh
Nhà xuất bản Văn học.
1.6) Giới thiệu 1 đến 3 từ mới.

=> Trong câu chuyện này có một số từ mới cô muốn giới thiệu với các em.
- Bắp: (đưa hình ảnh bắp ngô). Tên câu chuyện là Ruộng bắp của kiến. Bắp chính là bắp ngô đấy các em ạ. Ở Miền bắc ta gọi là bắp ngô, còn ở Miền nam ta gọi là trái bắp.
- Thọc léc: ( mời 1 HS lên trên, GV cù vào nách của HS): cù vào 1 bộ phận trên người như nách, cổ, gan bàn chân … cho buồn cười. MB gọi là cù, MN gọi là thọc léc.
Nhột: khi bị người khác cù các em cảm thấy thế nào? (cảm giác buồn cười khi bị người khác cù MB gọi là buồn (không phải tâm trạng buồn mà là buồn cười), MN gọi là nhột).
	- 2 HSTL: có những con kiến và những bắp ngô.
- 2 HSTL: Những con kiến đang bò trên lá cây và những bắp ngô.
- 2 HSTL: đàn kiến
- 2 HSTL: có thể nhìn thấy kiến ở khắp nơi xung quanh ta: góc tường, dưới đất, trên cây … /Kiến sống thành đàn/ Kiến lửa, kiến đen, kiến ba khoang, kiến càng, kiến gió …
- 2 HSTL. 
- 2 HSTL: Đàn kiến chăm chỉ thu hoạch được nhiều bắp ngô mang ngô mang về.
- 2 HSTL: có 1 đàn kiến và 1 con voi ở 1 ruộng ngô.
- 2 HSTL: các bạn kiến đang khiêng nhứng bắp ngô về tổ. Bạn voi đang nấp trong ruộng ngô. 
- 2 HSTL: Đàn kiến sẽ thu hoạch được rất nhiều ngô, voi sẽ tìm cách lấy ngô của kiến.
- HS nghe.
- HS nghe và theo dõi.
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	2. Trong khi đọc.

Bây giờ các em hãy lắng nghe cô đọc câu chuyện nhé.
- Đọc chậm, rõ ràng, diễn cảm kết hợp với ngôn ngữ cơ thể.

- GV dừng lại 3 lần kết hợp đưa ra câu hỏi phỏng đoán:

Trang 5: Theo các em điều gì xảy ra khi Kiến nghe voi doạ?

Trang 13: Theo các em lần này các bạn kiến sẽ làm gì?

Trang 25: Theo các em, lần này đàn kiến sẽ hành động thế nào?
=> Câu chuyện cô đọc đến đây là hết rồi. Các  em thấy câu chuyện này có hay không?
	- HS nghe và kết hợp TL câu hỏi của GV.
- Kiến cho voi 1 bắp ngô.

- Kiến tiếp tục cho voi 5 bắp ngô.

- Kiến không cho voi ngô nữa và tìm cách đuổi voi đi.

- HSTL.
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	3. Sau khi đọc.

3.1. Đặt 3 đến 5 câu hỏi  về những thông tin chung trong truyện.
=> Cô và các em cùng đi tìm hiểu nội dung câu chuyện nhé.
? Trong câu chuyện có những nhân vật nào? 
? Câu chuyện này xẩy ra ở đâu?
? Em thích nhất nhân vật nào? Tại sao?
3.2. HD HS tóm tắt lại những phần chính trong câu truyện.

=> Giở tranh minh họa 3 đoạn chính trong truyện đã xác định. Hỏi HD HS.
? Điều gì xảy ra ở phần đầu câu chuyện?
? Điều gì xảy ra ở phần tiếp theo?
? Điều gì xảy ra ở phần cuối câu chuyện?

=> Ta vừa ôn lại những phần chính trong câu chuyện.
3.3. Đặt 1 dến 2 câu hỏi Tại sao?

=> Cô và các em vừa ôn lại những phần chính của câu chuyện. Cô thấy các em nhớ rất tốt nội dung câu chuyện đấy.
? Tại sao voi cứ liên tục đến xin kiến bắp?

? Tại sao lần thứ ba đàn kiến lại không cho voi bắp nữa?
	- 2 HSTL: đàn kiến và voi
- 2 HSTL: ở ruộng ngô
- 2 HSTL.
- HSTL: đàn kiến chăm chỉ thu hoạch bắp, 1 bạn voi đến xin 1 bắp ngô, doạ không cho sẽ dùng đuôi quạt bay mọi thứ và đàn kiến đã cho voi 1 bắp ngô.
- HSTL: bạn voi lại đến xin 5 bắp ngô, doạ không cho sẽ dùng tai quạt bay mọi thứ và đàn kiến đã cho voi 5 bắp ngô.
- HSTL: đàn kiến thu hoạch được cả ruộng bắp, bạn voi lại đến đòi 50 bắp ngô, kiến không cho, voi đã nằm chắn ngang đường không cho kiến đi qua lấy bắp. Đàn kiến đà chọc léc voi cho voi buồn và phải bỏ đi. Voi đến xin làm chung với kiến để đổi lấy bắp.
- 2 HSTL: Vì voi lười làm việc
- 2 HSTL: Vì voi đòi hỏi quá đáng
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	4. Trong khi đọc lần 2.

=>Vừa rồi cô thấy các em đã nắm rất tốt nội dung câu chuyện và các em đã nắm được những phần chính của câu chuyện rồi đấy. Các em có thích đọc lại câu chuyện này cùng với cô không? Vậy ở lần đọc này, từ nào, câu nào, mà các em thích các em hãy đọc to lên nhé. Cô rất thích nếu các em có thể thể hiện được những lời nói, hành động của những nhân vật mà các em thích đấy.
=> Bây giờ cô mời các em tham gia đọc cùng cô: Ruộng bắp của kiến.

=> - Cùng đọc và diễn tả lời kêu đói của voi (trang 9): Tớ đói.
=> Ta cùng diễn tả lại hành động voi nằm chắn ngang đường và điệu cười của voi khi bị chọc léc (trang 28, 29): Haha tai tớ nhột quá. Haha đuôi tớ nhột quá. Haha vòi tớ nhột quá.
- Mời HS đọc tiếp cùng cô.
	- HS nghe và TL.

- HS đọc và thực hiện diễn tả lại lời nói, hành động theo yêu cầu của GV.

	
	III. HOẠT ĐỘNG MỞ RỘNG.
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	1. Trước hoạt động.

? Cô và các bạn vừa đọc câu chuyện gì? Các em có thích câu chuyện này không?
? Các em có thích sắm vai các nhân vật trong câu chuyện này không?
=> Hôm nay chúng mình sẽ tham gia hoạt động mở rộng: Sắm vai. 

=> Để sắm vai trong câu chuyện này cô muốn lớp mình hãy hoạt động theo nhóm 6. (chia nhóm)

=> Các em hãy lắng nghe cô giao nhiệm vụ nhé: trong nhóm của mình 1 bạn sẽ đóng vai bạn voi, các bạn còn lại sẽ đóng vai các bạn kiến. 

Các em hãy trao đổi với nhau chọn 1 đoạn truyện mình thích nhất trong câu chuyện để sắm vai.
- Thời gian các em hoạt động là 5'
=> Các em chọn chỗ ngồi thoải mái trong thư viện để thảo luận.
	- HSTL.
- HSTL.
- HS nghe.
- Các nhóm HS thảo luận.
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	2. Trong hoạt động.

- Di chuyển đến các nhóm; đặt câu hỏi, khen ngợi các em.

- Nhắc HS về thời gian thảo luận còn 1 đã hết rồi phút.

=> Thời gian thảo luận đã hết rồi, các em lại đây ngồi gần với cô nào.
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	3. Sau hoạt động.
=> Vừa rồi cô đi quan sát cô thấy các nhóm thảo luận và sắm vai rất sôi nổi đấy. Các em có thích chia sẻ nội dung thảo luận của nhóm mình không?

* Mời 2 đến 3 nhóm lên chia sẻ nội dung thảo luận của nhóm mình.
* Mời HS ở dưới có câu hỏi dành cho nhóm bạn.
(Tớ hỏi bạn Linh bạn đóng vai nhân vật nào? Vì sao bạn lại đóng vai ...? bạn thấy việc làm của bạn voi có đáng khen k?)

=> Cô thấy còn nhiều nhóm muốn lên sắm vai nhưng do thời gian có hạn nên để tiết sau cho cho các bạn tiếp tục lên sắm vai nhé.

? Qua câu chuyện trên em rút ra bài học gì?

? Em học được điều gì từ các bạn kiến?

? Em rút được kinh nghiệm gì từ bạn voi?
* Kết thúc tiết học.
- Tiết học này cô thấy các em rất chăm chú, say sưa nghe cô đọc chuyện và kết hợp đọc cùng cô, các em biết thể hiện lời nói và hành động của nhân vật mình thích. Đặc biệt sắm vai rất sáng tạo và có những câu hỏi chia sẻ rất lí thú. Cô mong các em sẽ đến thư viện và đọc sách nhiều hơn nhé. Các em có nhất trí không nào?

- Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô xin chân thành cảm ơn các em.
	- 2 hoặc 3 nhóm lên chia sẻ (giới thiệu tên các bạn trong nhóm và trình bày).
+ Em xin giới thiệu e tên là … trong vai voi.
+ ….

+ Sau đây nhóm em xin sắm vai phần đầu câu chuyện.

+ Phần sắm vai của nhóm mình đến đây là hết rồi, có bạn nào muốn chia sẻ gì với nhóm mình k?

- HSTL: có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho.
- HSTL: phải biết yêu lao động, chăm chỉ, cần cù, đoàn kết.
- HSTL: không nên lười biếng, ỉ lại, tham lam như bạn voi.



? Điều gì xảy ra ở phần đầu câu chuyện?

- Đàn kiến chăm chỉ thu hoạch bắp, 1 bạn voi đến xin 1 bắp ngô, doạ không cho sẽ dùng đuôi quạt bay mọi thứ và đàn kiến đã cho voi 1 bắp ngô.

? Điều gì xảy ra ở phần tiếp theo?

- Bạn voi lại đến xin 5 bắp ngô, doạ không cho sẽ dùng tai quạt bay mọi thứ và đàn kiến đã cho voi 5 bắp ngô.

? Điều gì xảy ra ở phần cuối câu chuyện?
- Đàn kiến thu hoạch được cả ruộng bắp, bạn voi lại đến đòi 50 bắp ngô, kiến không cho, voi đã nằm chắn ngang đường không cho kiến đi qua lấy bắp. Đàn kiến đà chọc léc voi cho voi buồn và phải bỏ đi. Voi đến xin làm chung với kiến để đổi lấy bắp.

Nhóm MY (phần đầu)
+ Em xin giới thiệu e tên là … trong vai voi.

+ Em xin giới thiệu e tên là … trong vai kiến.

+ Sau đây nhóm em xin sắm vai phần đầu câu chuyện.

Cả đàn kiến lấy ngô rồi xếp thành hàng dọc đi từ từ vào. 

Voi đi vào.

Voi: Các bạn kiến ơi!

Đàn kiến: Có chuyện gì thế voi?

Voi: Tớ đói! Nếu không được ăn một trái bắp thật to, tớ sẽ dùng đuôi quét bay hết mọi thứ.

Đàn kiến cười lớn. My nói: Một trái thì không sao. Bọn tớ tặng cậu đấy.

Kiến đưa cho voi 1 bắp ngô.

Voi cười và bỏ đi. 

+ My:  Phần sắm vai của nhóm mình đến đây là hết rồi, có bạn nào muốn chia sẻ gì với nhóm mình không?

Nhóm THƯ (phần cuối)

+ Em xin giới thiệu e tên là … trong vai voi.

+ Em xin giới thiệu e tên là … trong vai kiến.

+ Sau đây nhóm em xin sắm vai phần cuối câu chuyện.

Cả đàn kiến đang làm việc quanh đống ngô. 

Voi đi vào.

Voi: Các bạn kiến ơi!

Đàn kiến: Bạn lại đến làm gì nữa thế?

Voi: Tớ đói! 

Đàn kiến (đồng thanh): Bọn tớ đã tặng cậu tận năm trái bắp rất to rồi còn gì.

Voi (xoa bụng): Bụng tớ to thế này. Năm trái bé tí tẹo sao no được chứ.

Phải 50 trái bắp mới đủ, nếu không tớ sẽ dùng vòi thổi bay hết mọi thứ.
Đàn kiến (đồng thanh nói và giơ tay phản đối): Không cho. Không cho

Voi (quát lớn): Không cho thì biết tay tớ. Tớ sẽ nằm chắn đường để không ai ăn bắp được nữa.
Đàn kiến kéo voi, đẩy voi. Nói: Làm thế nào bây giờ?
Bảo nói: Tớ nghĩ ra 1 cách rồi.
Đàn kiến chụm đầu vào bàn bạc, sau đó ngồi xuống cù lí voi.

Voi vừa lăn vừa cười: đuôi mình nhột quá, tai mình nhột quá, vòi mình nhột quá. 


Đàn kiến (đồng thanh): Chắn đường bọn tớ này.

Voi bò đi.


Đàn kiến hô: Thắng rồi, bọn mình thắng rồi.


Thư: Thôi, bọn mình đi làm việc tiếp đi.


Đàn kiến quay lại giỏ ngô làm việc. 


Voi đi vào. Voi nói: Các bạn kiến ơi.


Đàn kiến: Lại chuyện gì nữa thế?


Voi: Các bạn cho mình làm việc cùng để đổi lấy bắp nhé.


Đàn kiến: Đồng ý.
+ Thư: Phần sắm vai của nhóm mình đến đây là hết rồi, có bạn nào muốn đặt câu hoi cho nhóm mình không?
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